
 

DANH SÁCH CÁC CHỦ KHOẢN VIỆN TRỢ ĐANG THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH,  

DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Đính kèm Văn bản số               /UBND-NgV ngày      /4/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai) 

STT 

Tổ chức/cá nhân 

tài trợ (không dịch 

sang tiếng Việt) 

Quốc 

tịch 

Tên chƣơng 

trình, dự án, 

phi  

dự án 

Lĩnh 

vực 

Chi tiết 

lĩnh vực 

Tỉnh/ 

Huyện 
Cam kết 

Giải 

ngân 
Đối tác 

Tính chất 

đối tác 

Số văn bản phê 

duyệt theo  

NĐ số 

80/2020/NĐ-CP) 

Ghi 

chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 

Tổ chức Christina 

Noble Children’s 

Foundation 

(CNCF/Anh) 

Anh Dự án Bảo 

trợ giáo dục 

trẻ em tại 

Đồng Nai 

  Đồng 

Nai 

3.009.6

000.00

0 VNĐ 

 Sở LĐ-

TB và 

XH (nay 

là Sở Y 

tế) 

 Quyết định số 

382/QĐ-

UBND ngày 

16/02/2024 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

2 

Tổ chức AIDS 

Healthcare 

Foundation 

(AHF) 

Hoa 

Kỳ 

Dự án Dự 

phòng, 

chăm sóc và 

điều trị 

HIV/AIDS - 

Kết nối giữa 

cơ sở y tế 

và trại giam 

giai đoạn 

2024 - 2028 

  Thành 

phố 

Biên 

Hòa, 

thành 

phố 

Long 

Khánh, 

huyện 

Xuân 

Lộc 

3.742.0

00.000 

VNĐ 

 Trung 

tâm 

Kiểm 

soát 

Bệnh tật 

tỉnh 

Đồng 

Nai  

 Quyết định số 

959/QĐ-

UBND ngày 

09/4/2024 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

3 

Tổ chức Korea 

Food tor the 

Hungry 

International 

(KFHI/Hàn Quốc) 

Hàn 

Quốc 

Phi dự án 

“Hỗ trợ 

kinh phí 

điều trị 

bệnh nhân 

bị bệnh 

  Tỉnh 

Đồng 

Nai 

306.00

0.000 

VNĐ 

 UBND 

xã Xuân 

Đông, 

huyện 

Cẩm Mỹ 

 Quyết định số 

1478/QĐ-

UBND ngày 

20/5/2024 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 



nặng” 

4 

Tổ chức Saigon 

Children’s 

Charity CIO 

(SCC) 

Anh Xây dựng 

khu vệ sinh 

trường Tiểu 

học Xuân 

Đường 

  Ấp 2, 

xã 

Xuân 

Đường, 

huyện 

Cẩm 

Mỹ 

450.00

0.000 

VNĐ 

 UBND 

huyện 

Cẩm Mỹ 

 Quyết định số 

1802/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2024 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

5 

Tổ chức FHI 360 Hoa 

Kỳ 

Dự án Hoàn 

thành mục 

tiêu và duy 

trì kiểm soát 

dịch 

HIV/AIDS 

(USAID 

EpiC) giai 

đoạn 2024 - 

2026 

  Thành 

phố 

Biên 

Hòa, 

thành 

phố 

Long 

Khánh, 

huyện 

Long 

Thành 

6.390.1

40.454

VNĐ 

 Sở Y tế  Quyết định số 

1837/QĐ-

UBND ngày 

18/6/2024 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

6 

Tổ chức Saigon 

Children's Charity 

CIO (SCC) 

Anh Chương 

trình học 

bổng phát 

triển trẻ em 

tại tỉnh 

Đồng Nai 

giai đoạn 

2024-2028 

  tỉnh 

Đồng 

Nai 

9.914.3

20.000 

VNĐ 

 Hội 

Khuyến 

học 

 Quyết định số 

3068/QĐ-

UBND ngày 

22/10/2024 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

7 

Tổ chức 

Worldwide 

Orphans 

Foundation (Tổ 

chức WWO/Hoa 

Kỳ) 

Hoa 

Kỳ 

Dự án Xây 

dựng kỹ 

năng vào 

đời cho 

thanh thiếu 

niên có 

hoàn cảnh 

khó khăn 

  Trường 

Cao 

đẳng 

Công 

nghệ 

cao 

Đồng 

Nai, số 

477.75

0.000 

VNĐ 

 Trường 

Cao đẳng 

Công 

nghệ cao 

Đồng 

Nai 

 Quyết định số 

293/QĐ-

UBND ngày 

24/02/2023 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 



đang học 

tập tại 

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ cao 

Đồng Nai 

47, 

đường 

Tôn 

Đức 

Thắng, 

khu 

Phước 

Hài, thị 

trấn 

Long 

Thành, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh 

Đồng 

Nai. 

 

8 

Tổ chức Program 

for Approppriate 

Technology in 

Health 

(PATH/Mỹ) 

Hoa 

Kỳ 

Dự án Hỗ 

trợ kỹ thuật 

và bền vững 

của khu vực 

tư nhân tại 

Việt Nam 

(Dự án 

STEPS) 

  Thành 

phố 

Biên 

Hòa, 

huyện 

Long 

Thành, 

huyện 

Định 

Quán, 

huyện 

Thống 

Nhất 

982.30

2 USD 

(23. 

575.24

8.000 

VND) 

 

 Sở Y tế Chính 

quyền 

địa 

phương 

Quyết định số 

1064/QĐ-

UBND ngày 

12/5/2023 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

9 

Tổ chức Humane 

Society 

International 

(HSI/Mỹ) 

Hoa 

Kỳ 

Dự án Thúc 

đẩy phúc lợi 

động vật 

đồng hành 

  Tỉnh 

Đồng 

Nai 

1.725.0

00.000 

VND 

 Chi cục 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

 Quyết định số 

1485/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2023 của 

 



và giảm 

thiểu hoạt 

động mua 

bán, vận 

chuyển, giết 

mổ chó mèo 

tại địa bàn 

tỉnh Đồng 

Nai 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

10 

Tổ chức Holt 

International 

Children’s 

Services (Tổ chức 

Holt/Mỹ) 

Hoa 

Kỳ 

Dự án 

Chăm sóc 

trẻ em có 

hoàn cảnh 

đặc biệt khó 

khăn giai 

đoạn 2023 - 

2025 (trong 

đó bao gồm 

2 dự án 

thành phần 

là Dự án 

chăm sóc 

trẻ tại cộng 

đồng và Dự 

án cải thiện, 

nâng cao 

chất lượng 

dinh dưỡng 

và chăm sóc 

trẻ em ở 

Trung tâm 

Công tác xã 

hội tỉnh)  

  Tỉnh 

Đồng 

Nai 

5.000.0

00.000 

VND 

 Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

(nay là 

Sở Y tế) 

Chính 

quyền 

địa 

phương 

Quyết định số 

2531/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2023 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

 

Quy đổi 1 USD = 25.000 VND 



* Giải thích từ ngữ: 

(4), (5): Lĩnh vực hoạt động: Được phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2018 (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ). 

(10): Tính chất đối tác
 

- Bộ, ngành trung ương;  

- Chính quyền địa phương;  

- Tổ chức phi chính phủ Việt Nam;  

- Tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể;  

- Đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Khác (doanh nghiệp xã hội...). 
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